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V/v: Hướng dẫn thực hiện Dự án đầu tư 

       tăng cường trang thiết bị thuộc 

       Chương trình CNSH nông nghiệp
Kính gửi: …………………………………………………
Triển khai Quyết định số 3360 QĐ/BNN-KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các dự án đầu tư Tăng cường trang thiết bị thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp), Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số thủ tục trình tự đầu tư dự án như sau:

1. Xây dựng dự án.

2. Duyệt dự án.

3. Xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch hàng năm.

4. Lập hồ sơ lựa chọn thiết bị và phê duyệt kết quả lựa chọn đặc tính, thông số kỹ thuật của thiết bị.

5. Đấu thầu, thẩm định và duyệt kết quả đấu thầu.

6. Giám định thiết bị.

7. Nghiệm thu thiết bị.

Yêu cầu các đơn vị được đầu tư dự án "Tăng cường trang thiết bị" thuộc "Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp" thực hiện theo hướng dẫn này.

Trong quá trình thực hiện, có điểm nào cần sửa đổi bổ sung, đề nghị các đơn vị gửi ý kiến về Vụ Khoa học công nghệ đề chỉnh sửa kịp thời./.
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VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kèm theo Công văn số 807/BNN-KHCN ngày 30 tháng 01 năm 2007)

Thủ tục trình tự, các mẫu biểu trong quá trình xây dựng dự án đầu tư trang thiết bị, các đơn vị phải tuân theo các quy định tại các văn bản pháp quy sau:

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Luật đấu thầu, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/ 9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật đấu thầu;

- Các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn cụ thể một số trình tự thủ tục sau:

I. Xây dựng dự án 

1. Xác định dự án 

Căn cứ nhu cầu nghiên cứu; tính cần thiết của công tác tăng cường năng lực trang thiết bị, các đơn vị gửi đề nghị xây dựng dự án tăng cường trang thiết bị đến Bộ Nông nghiệp và PTNT (thông qua Vụ Khoa học Công nghệ - Văn phòng Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn) trước ngày 31/5.

Căn cứ vào các tiêu chí: tính cần thiết của dự án; sự tham gia trong Chương trình; sự phù hợp với chủ trương và mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn của Chương trình; kế hoạch kinh phí chung của Chương trình; ý kiến của Hội đồng tư vấn, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ có Quyết định cho phép lập báo cáo đầu tư  dự án tăng cường trang thiết bị cho các đơn vị từ nguồn vốn của Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 (Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp).
2. Chuẩn bị hồ sơ dự án

Căn cứ Quyết định cho phép lập báo cáo đầu tư dự án tăng cường trang thiết bị của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đơn vị lập dự án (sau đây gọi là chủ đầu tư) lập dự án và trình Bộ phê duyệt thông qua Vụ Khoa học công nghệ trước ngày 31/7.

Hồ sơ dự án, gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt dự án.

- Thuyết minh dự án (phụ lục 1 kèm theo).

- Phiếu thiết bị khoa học với các thiết bị loại A (danh mục thiết bị loại A như phụ lục 2 kèm theo) và thiết bị có giá trị từ 130 triệu đồng (8000USD) trở lên (phụ lục 3 kèm theo).

- Các văn bản khác: Quyết định cho phép lập bác cáo đầu tư dự án, Quyết định thành lập tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

3. Duyệt dự án

- Sau khi chấp nhận Hồ sơ dự án, Vụ Khoa học công nghệ trình Lãnh đạo Bộ thành lập Hội đồng tư vấn để thẩm định dự án. Hội đồng tư vấn bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia am hiểu về thiết bị được đầu tư và đại diện của các Vụ: Khoa học công nghệ, Kế hoạch, Tài chính.

- Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn và Hồ sơ dự án sau khi tiếp thu ý kiến của Hội đồng, Vụ Khoa học công nghệ báo cáo kết quả thẩm định dự án và dự thảo Quyết định phê duyệt dự án để trình Bộ phê duyệt trước ngày 30/8.

II. Xây dựng kế hoạch, phê duyệt và thực hiện hàng năm:  

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm

- Chủ đầu tư căn cứ Quyết định phê duyệt dự án của Bộ Nông nghiệp và PTNT  xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị hàng năm trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thông qua Vụ Khoa học công nghệ trước ngày 30/9

- Vụ Khoa học công nghệ căn cứ kế hoạch mua sắm thiết bị của Chủ đầu tư và sự đồng ý của các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch chung về tăng cường thiết bị trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Hồ sơ lựa chọn thiết bị và phê duyệt kết quả lựa chọn đặc tính, thông số kỹ thuật thiết bị của các gói thầu hàng năm

 - Hồ sơ lựa chọn thiết bị: căn cứ Thông báo kế hoạch hàng năm, Chủ đầu tư lập Hồ sơ lựa chọn thiết bị trên cơ sở đặc tính và thông số kỹ thuật chính trình Bộ phê duyệt (thông qua Vụ Khoa học công nghệ).

- Vụ Khoa học công nghệ trình Lãnh đạo Bộ thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ tư vấn lựa chọn thiết bị. Hội đồng gồm các chuyên gia am hiểu về thiết bị dự kiến mua sắm.

- Vụ Khoa học công nghệ căn cứ Hồ sơ sau khi đã được chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn dự thảo Quyết định và trình Bộ phê duyệt kết quả lựa chọn đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị của gói thầu mua sắm.

Hồ sơ lựa chọn thiết bị, gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt lựa chọn thiết bị và thông số kỹ thuật.

- Thuyết minh lựa chọn thiết bị (phụ lục 4 kèm theo).

- Các văn bản, tài liệu khác: Quyết định phê duyệt dự án, Thông báo kế hoạch vốn, catalogue và các báo giá, các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

3. Đấu thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu
Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án và kết quả lựa chọn đặc tính thông số kỹ thuật thiết bị, Chủ đầu tư lập Hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu.

Hồ sơ mời thầu được lập theo mẫu tại Quyết định số 909/2005/QĐ-BKH ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo Tờ trình xin phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu.

Việc thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu được thực hiện như sau:

+ 
Đối với gói thầu có giá trị dưới 01 tỷ đồng: Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu;

+ 
Đối với gói thầu có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên: Vụ Khoa học công nghệ thẩm định,  trình Bộ phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu.

Sau khi có Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu, Chủ đầu tư thông báo mời thầu trên Tờ báo về đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu. Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu được thực hiện theo Quyết định số 3360 QĐ/BNN-KHCN ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau: 

+ 
Đối với gói thầu có giá trị dưới 01 tỷ đồng: Vụ Khoa học công nghệ thẩm định kết quả đấu thầu và phê duyệt kết quả đấu thầu;

+ 
Đối với gói thầu có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên: Vụ Khoa học công nghệ thẩm định kết quả đấu thầu và trình Bộ phê duyệt kết quả đấu thầu.

Hồ sơ xét kết quả đấu thầu bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu, kèm theo Báo cáo kết quả đấu thầu, các Biên bản: đóng, mở, xét thầu; các Quyết định duyệt: Hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu, thành lập Tổ chuyên gia; các bản copy Tờ báo đăng tin và trang Web thông tin đấu thấu.

- Các Hồ sơ dự thầu.

4. Giám định thiết bị

Các thiết bị sau khi được lắp đặt, phải được giám định. Chủ đầu tư phải ký hợp đồng với cơ quan có đủ tư cách pháp nhân về giám định thiết bị để giám định chủng loại, số lượng, chất lượng thiết bị theo Hợp đồng mua sắm thiết bị.

5. Nghiệm thu

Sau khi thiết bị đã được giám định, vận hành chạy thử và bàn giao lắp đặt, Chủ đầu tư nghiệm thu theo quy định chung. Mẫu Hồ sơ nghiệm thu như phụ lục 5 kèm theo.

Nghiệm thu được tiến hành theo 02 cấp như sau:

- Cấp cơ sở: Nghiệm thu do Chủ đầu tư chủ trì; sau khi nghiệm thu cơ sở, Chủ đầu tư tổng hợp Hồ sơ trình Bộ (thông qua Vụ Khoa học công nghệ) để nghiệm cấp Bộ.

- Cấp Bộ: sau khi nhận được Hồ sơ nghiệm thu cơ sở, Vụ Khoa học công nghệ trình Bộ thành lập Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà quản lý và các chuyên gia do lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.

Sau khi nghiệm thu, Chủ đầu tư ghi tăng tài sản cho đơn vị./.

Phụ lục 1. Mẫu lập thuyết minh dự án.

THUYẾT MINH DỰ ÁN

1. Tên dự án: 


thuộc Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020. 

2. Cơ quan quản lý dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cơ quan chủ đầu tư: 


(Trung tâm, Viện trực thuộc hoặc Viện vùng…)

4. Cơ quan chủ trì: 


(Viện Quốc gia…)

5. Địa điểm thực hiện dự án:

6. Mục tiêu dự án.

6.1. Mục tiêu chung.

6.2. Mục tiêu cụ thể:

7. Quy mô dự án:

8. Thời gian thực hiện dự án:

9. Giới thiệu chung về cơ quan chủ đầu tư:

10. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của chủ đầu tư.

(Tóm tắt theo Quyết định thành lập của Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc cơ quan chủ quản có thẩm quyền, kể cả nhân lực của các phòng, ban,  bộ môn nghiên cứu…)

11. Tóm tắt các kết quả đã đạt được trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp.

12. Định hướng phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp.

(Kèm theo định hướng là các đề tài, hợp đồng sẽ thực hiện trong thời gian tới có liên quan đến việc khai thác, sử dụng thiết bị dự kiến sẽ đầu tư).

13. Sự cần thiết của việc đầu tư trang thiết bị.

14. Cơ sở hạ tầng hiện có của cơ quan chủ đầu tư:

14.1. Cơ sở hạ tầng xây dựng cơ bản:

(Tóm tắt trình trạng cơ sở hạ tầng hiện có về diện tích phòng thí nghiệm, đồng ruộng, xưởng thực nghiệm, trạm trại thực nghiệm, đường xá, điện nước có liên quan…)

14.2. Thiết bị nghiên cứu về công nghệ sinh học hiện có:

(Thống kê đầy đủ các thiết bị hiện có, thiết bị đang tiến hành mua sắm, thiết bị đã được phê duyệt và có kế hoạch mua sắm)

	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Năm đầu tư
	Năm đưa vào sử dụng
	Giá trị ban đầu
	Giá trị còn lại
	Hiệu quả sử dụng thiết bị (*)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*: Chủ đầu tư tự chọn một trong số những phương pháp đánh giá sau:

- Mức độ sử dụng theo % công suất tối đa tính theo tháng . Công suất tối đa của thiết bị tính theo thời gian làm việc hành chính (8 giờ/ngày, 22 ngày/tháng).

- Số lần khai thác, sử dụng tính trung bình theo tháng.

- Số mẫu hoặc chỉ tiêu xác định tính trung bình theo tháng.

15. Nhu cầu đầu tư tăng cường trang thiết bị về công nghệ sinh học

15.1. Danh mục chung thiết bị yêu cầu đầu tư.

	TT
	Tên thiết bị
	Tính năng kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Tiến độ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


15.2. Danh mục thiết bị phân theo mục tiêu dự án

(Phù hợp với mục tiêu được ghi ở phần 6.2 )

	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú *

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*. Ghi rõ các thiết bị đã có, sẽ có theo kế hoạch hoặc xin đầu tư trong dự án này

15.3. Danh mục thiết bị phân theo phòng thí nghiệm.

(Chỉ liệt kê các thiết bị xin đầu tư trong dự án này)

	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


16. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của dự án.

17. Kiến nghị.

18. Quyết định thành lập của cơ quan chủ đầu tư.

19. Phụ lục.

Kê khai các thiết bị loại A hoặc có giá trị từ 130 triệu đồng (8000USD) trở lên theo mẫu ở phụ lục 3.

Phụ lục 2. Danh mục các nhóm thiết bị khoa học loại A.

1. Cân vi phân tích độ nhạy nhỏ hơn hoặc bằng 0,001mg.

2. Kính hiển vi điện tử.

3. Máy nhiễu xạ rơn ghen.

4. Máy nhiễu xạ điện tử.

5. Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử.

6. Quang phổ phát xạ.

7. Quang phổ hồng ngoại.

8. Quang phổ tử ngoại.

9. Thiết bị huỳnh quang rơn ghen.

10. Thiết bị quang cơ điện tử (Laser, Maze).

11. Thiết bị khối phổ.

12. Thiết bị phổ vô tuyến (cộng hưởng từ hạt nhân, cộng hưởng thuận từ điện tử).

13. Sắc ký khí.

14. Sắc ký lỏng cao áp.

15. Sắc ký khối phổ.

16. Máy phân tích axit amin.

17. Máy xác định chỉ tiêu ốctan, xêtan.

18. Máy phân tích nguyên tố vi lượng.

19. Máy cực phổ.

20. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ.

21. Ly tâm siêu tốc (từ 50.000 vòng/phút trở lên).

22. Thiết bị tạo, kiểm tra chân không.

23. Thiết bị đông khô./.

Phụ lục 3. Mẫu phiếu thiết bị khoa học

PHIẾU THIẾT BỊ KHOA HỌC

Số TT …

(Kê khai thiết bị loại A hoặc có giá trị từ 130 triệu đồng (8000USD) trở lên)

1. Tên thiết bị: tiếng Việt và tiếng Anh.

2. Kiểu loại: Ghi ký mã hiệu.

3. Model, hãng, nước sản xuất:

4. Năm sản xuất:

5. Đánh giá: 
Tiền ngoại tệ …



Tiền Việt nam …(VN đồng)

6. Thuộc thế hệ:

Hiện đại (
Trung bình ( 
Lạc hậu (
7. Nơi lắp đặt:

8. Điều kiện lắp đặt

Vị trí đặt thiết bị: 
Phòng riêng
(   Phòng chung 
(    Đang  chuẩn bị
(
Nguồn điện:

Đã có 

(   Đang  chuẩn bị 
(
Nguồn nước:

Đã có 

(   Không có

(    Đang  chuẩn bị 
(
9. Cán bộ vận hành: Đã có 

(   Đang  chuẩn bị 
(
Nếu có, số lượng cán bộ vận hành: … người.

10. Cán bộ sửa chữa, bảo dưỡng:

Đã có 

(   Không có

(    Đang  chuẩn bị 
(
11. Thông số và tính năng kỹ thuật chủ yếu:

12. Nhu cầu sử dụng tính theo tháng. 

13. Thiết bị phụ trợ: 

14. Vật tư, hoá chất kèm theo:

	Tên vật tư, hoá chất
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	


15. Dự kiến cung ứng thiết bị của đơn vị:

	Tên vật tư, hoá chất
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	


16. Dự kiến tiến độ lắp đặt:

Thời gian lắp đặt:

Thời gian vận hành:

17. Khả năng phối hợp chung:

18. Những yêu cầu khác:

19. Tổng dự toán:

Ngày      tháng     năm

Thủ trưởng đơn vị

Phụ lục 4. Mẫu lập Hồ sơ lựa chọn thiết bị.

1. Tờ trình xin phê duyệt lựa chọn đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị.

2. Các phương án lựa chọn thiết bị:

	TT
	Tên thiết bị
	Mục đích sử dụng
	Các phương án tham khảo
	Phương án lựa chọn *

	
	
	
	Phương án số 1
	Phương án số 1
	Phương án số 1
	

	1
	Thiết bị…
	…
	- Model

- Hãng

- Nước sản xuất

- Các thông số kỹ thuật chính

- Giá
	- Model

- Hãng

- Nước sản xuất

- Các thông số kỹ thuật chính

- Giá
	- Model

- Hãng

- Nước sản xuất

- Các thông số kỹ thuật chính

- Giá
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


*. Phương án được lựa chọn phải phù hợp giữa mục đích sử dụng và giá cả.

    Kèm theo báo giá và Catalogue của thiết bị được lựa chọn

3. Lựa chọn đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị:

	TT
	Tên thiết bị
	Đặc tính và thông số lỹ thuật chính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


4. Quyết định phê duyệt dự án và các văn bản có liên quan khác./.

Phụ lục 5. Mẫu lập Hồ sơ nghiệm thu thiết bị.

1. Tờ trình xin nghiệm thu.

2. Báo cáo quá trình thực hiện mua sắm và hiệu quả sử dụng thiết bị.

3. Các văn bản và chứng từ có liên quan:

- Các Quyết định phê duyệt: dự án; lựa chọn đặc tính và thông số kỹ thuật; hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu; thành lập tổ chuyên gia; kết quả đấu thầu; thành lập Hội đồng nghiệm thu …

- Các biên bản: thẩm định lựa chọn thiết bị, đóng thầu, mở thầu, xét thầu (kèm theo bảng chấm thầu của từng thành viên); thương thảo hợp đồng; bàn giao thiết bị; nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

- Các hợp đồng: mua sắm thiết bị; giám định thiết bị…

- Các chứng từ: Hoá đơn mua sắm; mời thầu; các bản đăng báo mời thầu;

- Giấy chứng nhận giám định thiết bị.

- Các phiếu xuất nhập kho, chứng nhận xuất xứ hàng hoá…
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